Phụ lục IV
DANH MỤC VÀ TỶ LỆ SƠ ĐỒ QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, 
QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH TỈNH
(Kèm theo Nghị định số 70/2026/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)

I. QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
A. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:4.000.000
Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực và thế giới.
B. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:100.000 - 1:1.000.000
1. Các sơ đồ về hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư, hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng cấp quốc gia và liên vùng.
2. Sơ đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng.
3. Sơ đồ định hướng tổ chức không gian phát triển.
4. Sơ đồ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng quốc gia.
5. Sơ đồ định hướng phát triển không gian biển.
6. Sơ đồ định hướng sử dụng đất quốc gia.
7. Sơ đồ định hướng phát triển vùng và liên kết vùng.
8. Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị.
9. Sơ đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia.
10. Sơ đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội cấp quốc gia.
11. Sơ đồ định hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên quốc gia.
12. Sơ đồ định hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.
13. Sơ đồ định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA
A. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:4.000.000
Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực và thế giới.
B. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:100.000 - 1:1.000.000
1. Các sơ đồ về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng không gian, tài nguyên biển và hải đảo trong phạm vi không gian biển.
2. Sơ đồ định hướng phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, hải đảo, vùng biển trong phạm vi không gian biển.
III. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA
A. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:100.000 - 1:1.000.000
1. Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất quốc gia.
2. Sơ đồ định hướng sử dụng đất quốc gia.
3. Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
B. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000 - 1:250.000
Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo vùng.
IV. QUY HOẠCH NGÀNH
A. Quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng
1. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:4.000.000*
Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của kết cấu hạ tầng quốc gia với khu vực và quốc tế.
2. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:25.000 - 1:250.000*
a) Sơ đồ hiện trạng kết cấu hạ tầng quốc gia.
b) Sơ đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia.
(*) Lưu ý: Tùy theo hình dáng và diện tích của lãnh thổ lập quy hoạch, sơ đồ có thể được thành lập ở tỷ lệ khác nhằm bảo đảm thể hiện được đầy đủ và hợp lý nội dung trên sơ đồ.
B. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ:
1. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000 - 1:250.000
a) Sơ đồ tổng hợp điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng tài nguyên và môi trường vùng bờ.
b) Sơ đồ hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.
c) Sơ đồ phân vùng chức năng vùng bờ.
d) Sơ đồ các khu vực chồng lấn, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ.
đ) Sơ đồ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.
2. Sơ đồ thành lập ở các khu vực trọng điểm (nếu có). Tỷ lệ không nhỏ hơn 1:25.000.
C. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quy hoạch khoáng sản nhóm I; quy hoạch khoáng sản nhóm II
Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000 - 1:500.000
1. Sơ đồ địa chất, khoáng sản.
2. Sơ đồ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
3. Sơ đồ quy hoạch khoáng sản nhóm I.
4. Sơ đồ quy hoạch khoáng sản nhóm II.
5. Sơ đồ chuyên đề (nếu có).
D. Quy hoạch lâm nghiệp:
Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:100.000 -1:1.000.000
1. Sơ đồ hiện trạng rừng và sử dụng đất lâm nghiệp.
2. Sơ đồ quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất và sử dụng đất lâm nghiệp.
3. Sơ đồ định hướng sử dụng đất cho phát triển lâm nghiệp.
Đ. Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:
1. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:100.000 - 1:1.000.000
a) Sơ đồ hiện trạng quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
b) Sơ đồ phân vùng khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
2. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000
Sơ đồ khoanh định khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc hữu.
E. Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh:
1. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:100.000
a) Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng/đất an ninh.
b) Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất quốc phòng/đất an ninh.
c) Sơ đồ khu vực đất quốc phòng/đất an ninh giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội.
2. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000
a) Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất quốc phòng/đất an ninh của các khu vực trọng điểm.
b) Sơ đồ định hướng sử dụng đất quốc phòng/đất an ninh của các khu vực trọng điểm.
G. Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000 - 1:1.000.000
1. Các sơ đồ về hiện trạng phân vùng môi trường; hiện trạng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hiện trạng các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; hiện trạng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh.
2. Sơ đồ định hướng phân vùng môi trường.
3. Sơ đồ định hướng các khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
4. Sơ đồ định hướng mạng lưới các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh.
5. Sơ đồ định hướng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh.
H. Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia
Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000 -1:1.000.000
1. Các sơ đồ về hiện trạng cảnh quan sinh thái quan trọng; hiện trạng khu vực đa dạng sinh học cao; hiện trạng hành lang đa dạng sinh học; hiện trạng khu bảo tồn thiên nhiên; hiện trạng cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng vùng đất ngập nước quan trọng.
2. Sơ đồ định hướng quy hoạch cảnh quan sinh thái quan trọng.
3. Sơ đồ định hướng quy hoạch các khu vực đa dạng sinh học cao.
4. Sơ đồ định hướng quy hoạch hành lang đa dạng sinh học.
5. Sơ đồ định hướng quy hoạch các khu bảo tồn thiên nhiên.
6. Sơ đồ định hướng quy hoạch các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
7. Sơ đồ định hướng quy hoạch vùng đất ngập nước quan trọng.
I. Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000 - 1:1.000.000
1. Sơ đồ hiện trạng mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn.
2. Sơ đồ định hướng mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn.
K. Quy hoạch tài nguyên nước, thủy lợi và phòng, chống thiên tai
1. Sơ đồ hiện trạng tài nguyên nước, thủy lợi và phòng, chống thiên tai.
2. Sơ đồ định hướng điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
3. Sơ đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai trên phạm vi cả nước và các vùng.
4. Sơ đồ định hướng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
5. Sơ đồ định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi quốc gia.
V. QUY HOẠCH VÙNG
A. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:1.000.000
Sơ đồ vị trí và các mối quan hệ của vùng.
B. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:250.000 - 1:500.000 (tùy theo hình dạng và diện tích của vùng)
1. Các sơ đồ về hiện trạng phát triển vùng.
2. Sơ đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị.
3. Sơ đồ phương hướng tổ chức không gian và phân vùng chức năng.
4. Sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật*.
5. Sơ đồ phương hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên*.
6. Sơ đồ phương hướng bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học*.
7. Sơ đồ phương hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu*.
8. Sơ đồ chuyên đề (nếu có).
(*) Lưu ý: Tùy vào điều kiện khác biệt của từng vùng có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để bảo đảm thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.
VI. QUY HOẠCH TỈNH
A. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:250.000 - 1:1.000.000 (tùy theo hình dạng và diện tích của tỉnh)
Sơ đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh.
B. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:50.000 - 1:100.000 (tùy theo hình dạng và diện tích tỉnh)
1. Các sơ đồ về hiện trạng phát triển.
2. Sơ đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng.
3. Sơ đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn (Trừ thành phố trực thuộc trung ương).
4. Sơ đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn (Đối với thành phố trực thuộc trung ương).
5. Sơ đồ phương hướng tổ chức không gian và phân vùng chức năng.
6. Sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội*.
7. Sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật*.
8. Sơ đồ định hướng sử dụng đất*.
9. Sơ đồ định hướng phát triển không gian ngầm (nếu có).
10. Sơ đồ phương hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên*.
11. Sơ đồ phương hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.
12. Sơ đồ phương hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. 
13. Sơ đồ chuyên đề (nếu có).
C. Sơ đồ thành lập ở tỷ lệ 1:10.000 -1:25.000
1. Sơ đồ hiện trạng khu vực trọng điểm của tỉnh (nếu có).
2. Sơ đồ định hướng phát triển khu vực trọng điểm của tỉnh (nếu có).
(*) Lưu ý: Tùy vào điều kiện khác biệt của từng tỉnh có thể lập các sơ đồ riêng cho các đối tượng của ngành hoặc loại tài nguyên để bảo đảm thể hiện được nội dung quy hoạch trên sơ đồ.

